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KẾ HOẠCH 

Tổng kiểm kê tài sản công ngành Kiểm sát Đồng Nai 
 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát huy kết quả Tổng kiểm kê 

tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu 

tư, quản lý và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 3531/QĐ-BTC ngày 17/10/2025 của Bộ Tài chính 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00 

ngày 01 tháng 01 năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-VKSTC ngày 12/11/2025 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài 

sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 232/KH-VKSTC ngày 

14/11/2025 về Tổng kiểm kê tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân; 

Căn cứ văn bản số 5738/VKSTC-C3 ngày 17/11/2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao về việc thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công trong ngành Kiểm 

sát nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-VKS ngày 29/11/2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Hội đồng Tổng kiểm kê tài sản công 

ngành Kiểm sát Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-VKS ngày 29/11/2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Tổ kiểm kê tài sản công của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

Hội đồng Tổng kiểm kê tài sản công ngành Kiểm sát Đồng Nai ban hành 

Kế hoạch Tổng kiểm kê tài sản công ngành Kiểm sát Đồng Nai năm 2026 như sau: 
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, giá trị tài sản công do 

ngành Kiểm sát nhân dân đầu tư, quản lý sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn, vận hành 

bộ máy Viện kiểm sát nhân dân theo mô hình mới, làm cơ sở để tiếp tục sắp xếp, 

bố trí, sử dụng, khai thác, xử lý có hiệu quả tài sản công, hoàn thiện chính sách, 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong Ngành. 

- Việc tổng kiểm kê nhằm thống kê, nắm bắt được thực trạng tài sản công 

trong ngành Kiểm sát nhân dân, phục vụ cung cấp thông tin để Bộ Tài chính tổng 

hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phục vụ việc xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng 

cấp, sửa chữa các loại tài sản, trang thiết bị và đầu tư xây dựng trong toàn Ngành; 

phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông 

tin để lập báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

theo quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc ngành Kiểm sát Đồng Nai về nội dung Quyết định số 

213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phát huy kết quả Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và nâng cao 

hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, 

sản phẩm và trách nhiệm của từng cá nhân, gắn với nhiệm vụ công tác chuyên 

môn của đơn vị. Triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện 

theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  

- Phát huy tối đa kết quả và kinh nghiệm Tổng kiểm kê tài sản công tại thời 

điểm 0h00 ngày 01/01/2025 theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 và 

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi kiểm kê tài sản công: 

- Tài sản công kiểm kê tại cơ quan, đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân 

gồm những loại tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 

23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính, gồm: trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp (bao gồm cả quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp); xe ô tô; tài sản cố định đặc thù; tài sản cố định khác.  
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- Công cụ dụng cụ của tất cả nguồn vốn: ngân sách nhà nước, có nguồn gốc 

ngân sách nhà nước, tài trợ, viện trợ, quà tặng, các chương trình- dự án thuộc 

VKSND tỉnh và VKSND khu vực – Đồng Nai đang quản lý, sử dụng. 

2. Đối tượng thực hiện kiểm kê 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, các Viện kiểm sát nhân dân khu vực 

– Đồng Nai. 

III. THỜI ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM KÊ 

1. Thời điểm kiểm kê 

Thời điểm chốt số liệu kiểm kê: 0h00 ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

2. Nguyên tắc kiểm kê 

a) Tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do đơn vị đang trực tiếp quản lý/tạm quản 

lý đều phải thực hiện kiểm kê, trừ các tài sản sau đây: 

- Tài sản mà tại thời điểm kiểm kê đang trong quá trình đầu tư xây dựng, 

mua sắm, chưa hoàn thành đưa vào sử dụng; tài sản hình thành sau thời điểm 

kiểm kê. 

 - Tài sản đang được sử dụng để đưa vào các dự án đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư. 

b) Việc kiểm kê dựa trên kiểm đếm thực tế tài sản tại thời điểm kiểm kê; so 

sánh, đối chiếu với số liệu theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán. 

c) Đối với tài sản đang được theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán nhưng tại 

thời điểm kiểm kê thực tế không còn tại đơn vị, thì đơn vị đang theo dõi, hạch 

toán tài sản có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người 

có thẩm quyền để xử lý tài sản phát hiện thiếu theo quy định của pháp luật có liên 

quan; không tổng hợp giá trị của các tài sản này vào giá trị tài sản kiểm kê. 

d) Đối với các tài sản đơn vị đang quản lý, sử dụng thực tế tại thời điểm 

kiểm kê, việc xác định giá trị tài sản kiểm kê được thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Các tài sản đã được theo dõi trên sổ kế toán: xác định giá trị tài sản theo 

nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản trên sổ kế toán tại thời điểm kiểm kê; 

- Các tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán: đơn vị đang quản lý/tạm 

quản lý tài sản có trách nhiệm căn cứ vào các hồ sơ liên quan đến tài sản để xác 

định giá trị tài sản. Trường hợp đã có quy định về Bảng giá hoặc giá quy ước thì 

sử dụng Bảng giá, giá quy ước đó và các thông tin về số năm đưa vào sử dụng, tỷ lệ 

khấu hao/hao mòn tài sản theo quy định để xác định nguyên giá và giá trị còn lại 

của tài sản; 
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- Các tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán và không có căn cứ để xác 

định giá trị tài sản theo điểm b khoản này: xác định nguyên giá và giá trị còn lại 

của tài sản là 1 đồng (chỉ sử dụng để phục vụ tổng kiểm kê.) Sau khi hoàn thành 

việc kiểm kê, đơn vị đang quản lý, tạm quản lý tài sản có trách nhiệm đánh giá lại 

giá trị tài sản để thực hiện hạch toán theo quy định của pháp luật hiện hành; 

đ) Việc tổng hợp kết quả kiểm kê thực hiện theo nguyên tắc từ dưới lên 

trên; bắt đầu từ đối tượng trực tiếp quản lý/tạm quản lý tài sản tại thời điểm kiểm 

kê. Tài sản của đơn vị nào quản lý thì đơn vị đó có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức 

thực hiện kiểm kê và tổng hợp báo cáo. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ 

 Đối với VKSND hai cấp cần bám sát Kế hoạch số 232/KH-VKSTC ngày 

14/11/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Tổng kiểm kê tài sản 

công trong ngành Kiểm sát nhân dân để thực hiện. Đồng thời kiểm kê công cụ, 

dụng cụ của đơn vị mình đang quản lý, sử dụng theo quy định. 

2. Tiến độ thực hiện 

2.1. Tổ kiểm kê tài sản công Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hồ sơ, thông tin tài sản, việc theo dõi, 

hạch toán tài sản tại VKSND tỉnh theo quy định để phục vụ công tác kiểm kê. 

Thời hạn hoàn thành: trước ngày 31/12/2025. 

- Thực hiện kiểm kê tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do VKSND tỉnh đang 

trực tiếp quản lý/tạm quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê. 

Thời hạn hoàn thành: Từ ngày 01/01/2026 đến trước ngày 28/02/2026 và báo cáo 

về Tổ kiểm kê tài sản công VKSND tỉnh (qua Đ/c Trần Hoàng Thi, kế toán) 

- Kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm kê VKSND tỉnh và các đơn vị trực thuộc, 

báo cáo về Hội đồng Tổng kiểm kê tài sản công ngành Kiểm sát Đồng Nai: Thời 

hạn hoàn thành: trước ngày 20/3/2026, để báo cáo kết quả về VKSND tối cao: 

trước ngày 31/3/2026. 

Tổ kiểm kê tài sản công VKSND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc, đảm bảo công tác kiểm kê thực hiện 

đúng nội dung và thời hạn do Bộ Tài chính và VKSND tối cao quy định. 

2.2. Tổ kiểm kê tài sản công Viện kiểm sát nhân dân khu vực 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hồ sơ, thông tin tài sản, việc theo dõi, 

hạch toán tài sản tại cơ quan, đơn vị theo quy định để phục vụ công tác kiểm kê. 

Thời hạn hoàn thành: trước ngày 31/12/2025. 

- Thực hiện kiểm kê tài sản thuộc phạm vi quản lý/tạm quản lý, sử dụng và 

chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê. Thời hạn hoàn thành: từ ngày 01/01/2026 

đến trước ngày 28/02/2026. 
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- Tổng hợp kết quả kiểm kê và báo cáo về Tổ kiểm kê tài sản công VKSND 

tỉnh (qua Đ/c Trần Hoàng Thi, kế toán). Thời hạn hoàn thành: trước ngày 

05/3/2026. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Đồng Nai căn cứ nội dung tại Quyết 

định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3531/QĐ-BTC ngày 17/10/2025 của Bộ Tài 

chính và Kế hoạch này để triển khai thực hiện, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc 

thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này. 

2. Các thành viên Tổ kiểm kê tài sản công của Viện kiểm sát nhân dân hai 

cấp tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện Kế hoạch theo 

nhiệm vụ được phân công. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị 

phản ánh về Tổ Kiểm kê tài sản công VKSND tỉnh (qua Đ/c Trần Thị Linh Chi, 

kế toán trưởng) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Tổng kiểm kê tài sản công ngành 

Kiểm sát Đồng Nai xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Tài chính (VKSTC) (để báo cáo;                                                                            

- Đồng chí Viện trưởng VKS tỉnh (thay 

báo cáo); 

- Ban lãnh đạo VKS tỉnh; 

- 25 đơn vị trực thuộc VKS tỉnh (để 

ph/hợp và thực hiện); 

- Hội đồng Tổng KKTSC ngành KS 

Đồng Nai; 

- Tổ KKTSC của VKS tỉnh; 

- Tổ KKTSC của VKS khu vực (gửi qua 

VKS khu vực); 

- Trang thông tin điện tử cơ quan; 

- Bảng thông báo cơ quan; 

- Lưu: VT, VP (BP KT, BP CNTT). 

 

TM. HỘI ĐỒNG TỔNG KIỂM KÊ 

TÀI SẢN CÔNG NGÀNH 

KIỂM SÁT ĐỒNG NAI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

Phan Văn Phong 
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